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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8A tại trường TH&THCS Mồ Sì San”.
2. Tác giả: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc.
Ngày sinh: 26 - 03 - 1994.
Nơi thường trú: Mồ Sì San – Phong Thổ - Lai Châu.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa học.

Chức vụ công tác: Giáo viên.
Nơi làm việc: Trường TH&THCS Mồ Sì San.
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn Hóa học.
4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: 

Tên đơn vị: Trường TH&THCS Mồ Sì San.
Địa chỉ: Mồ Sì San – Phong Thổ - Lai Châu.

Điện thoại: 
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN: 

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: 

Trong quá trình giảng dạy bộ môn Hóa học tại trường TH&THCS Mồ Sì San, tôi nhận thấy môn Hóa học là một môn học hoàn toàn mới lạ đới với học sinh, các em rất khó tiếp thu kiến thức nên vận dụng vào giải bài tập còn khó hơn. Đặc biệt đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, kĩ năng giải bài tập chưa cao do các em chưa có động cơ học tập, thường học thuộc theo sách giáo khoa cũng như vận dụng giải bài tập một cách máy móc theo bài tập mà giáo viên đã giải. Trong chương trình Hóa học phổ thông, dạng toán tính theo phương trình hóa học là kiến thức cơ bản, xuyên suốt. Nó làm nền tảng căn bản quan trọng trong việc giải bài tập tính theo phương trình hóa học. Do đó để khắc phục tình trạng mất căn bản môn Hóa học ở HS, bản thân tôi nghĩ rằng cần phải tìm ra một giải pháp để nâng cao chất lượng bộ môn Hóa học là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết.

   Qua kết quả khảo sát và thực trạng học sinh lớp 8A tại Trường TH&THCS Mồ Sì San khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào giảng dạy về các bài tập tính theo PTHH theo các mức độ khác nhau :
1- Bài tập dạng cơ bản (mức độ đơn giản chỉ cần áp dụng công thức) 

2- Bài tập dạng kép (gồm 2 PTHH cơ bản)

3- Bài tập tổng hợp phức tạp 

Kết quả như sau :

	Tổng số HS
	Mức độ bài tập
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	1
	2
	8,3%
	6
	25%
	14
	58,4%
	2
	8,3%
	
	

	24
	2
	1
	4,1%
	4
	16,7%
	10
	41,7%
	6
	25%
	3
	12,5%

	24
	3
	0
	0%
	3
	12,5%
	12
	50%
	5
	20,8%
	4
	16,7%


Qua khảo sát tôi nhận thấy học sinh: 

- Đa số học sinh chưa có phương pháp học tập bộ môn đặc biệt là kĩ năng lập PTHH và tính theo PTHH

- Nhiều học sinh viết sai PTHH

- HS chưa có phương pháp giải bài tập, đặc biệt là những bài tập khó, phức tạp 

- Một số em còn nhầm lẫn giữa các đại lượng m, M hoặc V tính theo mol.

- Một số học sinh có năng lực toán học nhưng vẫn lúng túng khi lập và tính theo PTHH, hoặc nếu tính được thì cách diễn đạt còn dài, chưa khoa học.

Qua kinh nghiệm giảng dạy và tìm hiểu học sinh qua các điều kiện ở trên tôi lựa chọn sáng kiến: “Một số giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8A tại trường TH&THCS Mồ Sì San” nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc giảng dạy kiến thức về PTHH và giúp các em HS có được giải pháp, kỹ năng cần thiết để có thể giải các bài toán tính theo phương trình hóa học. 
Sáng kiến trước hết sẽ là tư liệu tham khảo trong giảng dạy của giáo viên và trong học tập của học sinh Trường TH&THCS Mồ Sì San, giúp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Hóa học nói riêng và chất lượng dạy và học của đơn vị nhà trường nói chung. 
Sáng kiến có thể trở thành tư liệu để giáo viên tham khảo và ứng dụng vào dạy học hóa học trong các trường THCS có điều kiện tương tự tại huyện Phong Thổ.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:
- Phạm vi: “Một số giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8A tại trường TH&THCS Mồ Sì San”.
- Đối tượng: Học sinh lớp 8A trường TH & THCS Mồ Sì San.
3. Mô tả sáng kiến: 
3.1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến:

Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy ở cấp THCS, các em HS bắt đầu làm quen với bộ môn Hóa học từ lớp 8. Nhưng muốn học tốt môn Hóa học đòi hỏi ở mỗi HS phải giải quyết nhiều bài tập, biết vận dụng lý thuyết để giải bài tập. Vì thế các em phải nắm được các bước giải bài tập Hóa học cơ bản ngay từ lớp 8.

Tính theo phương trình hóa học là kiến thức cơ bản, xuyên suốt trong chương trình Hóa học phổ thông. Nó làm nền tảng căn bản quan trọng trong việc giải bài tập tính theo phương trình hóa học. Do đó để khắc phục tình trạng mất căn bản môn Hóa học ở HS, bản thân tôi nghĩ rằng cần phải tìm ra một giải pháp để nâng cao chất lượng bộ môn Hóa học là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết.

   Kết quả khảo sát và thực trạng học sinh lớp 8A tại Trường TH&THCS Mồ Sì San khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào giảng dạy về các bài tập tính theo PTHH theo các mức độ khác nhau :
1- Bài tập dạng cơ bản (mức độ đơn giản chỉ cần áp dụng công thức) 

2- Bài tập dạng kép (gồm 2 PTHH cơ bản)

3- Bài tập tổng hợp phức tạp 

Kết quả như sau :

	Tổng số HS
	Mức độ bài tập
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	1
	2
	8,3%
	6
	25%
	14
	58,4%
	2
	8,3%
	
	

	24
	2
	1
	4,1%
	4
	16,7%
	10
	41,7%
	6
	25%
	3
	12,5%

	24
	3
	0
	0%
	3
	12,5%
	12
	50%
	5
	20,8%
	4
	16,7%


Qua khảo sát tôi nhận thấy học sinh: 

- Đa số học sinh chưa có phương pháp học tập bộ môn đặc biệt là kĩ năng lập PTHH và tính theo PTHH

- Nhiều học sinh viết sai PTHH

- HS chưa có phương pháp giải bài tập, đặc biệt là những bài tập khó, phức tạp 

- Một số em còn nhầm lẫn giữa các đại lượng m, M hoặc V tính theo mol.

- Một số học sinh có năng lực toán học nhưng vẫn lúng túng khi lập và tính theo PTHH, hoặc nếu tính được thì cách diễn đạt còn dài, chưa khoa học.

Qua kinh nghiệm giảng dạy và tìm hiểu học sinh qua các điều kiện ở trên tôi lựa chọn sáng kiến: “Một số giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8A tại trường TH&THCS Mồ Sì San”.

3.2. Các giải pháp: 

Điểm mới của sáng kiến: 

+ Nội dung nghiên cứu của sáng kiến phù hợp với phần đông đối tượng HS tại các xã vùng khó.
          + Mục tiêu của sáng kiến ngoài những kiến thức kỹ năng cơ bản của học 
sinh cần đạt được, còn chú ý nhiều tới việc hình thành các kỹ năng vận dụng kiến thức phát triển khả năng sáng tạo của HS.

           + Là công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của học sinh. Giúp giáo viên nắm được trình độ của học sinh, phát hiện những khó khăn sai lầm trong việc học tập Hóa học đồng thời có những biện pháp giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn và khắc phục những sai lầm đó.

           + Phương pháp để giải bài tập Hóa học hình thành cho học sinh kỹ năng giải tốt các bài tập, bước đầu tạo cảm giác hứng thú cho người học.

+ Mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là đã từng bước nâng cao được chất lượng giáo dục. 

          3.2.1. Lựa chọn kiến thức để rèn luyện kỹ năng
 Cùng với thời gian cho phép trên lớp (các tiết lí thuyết, tiết luyện tập, tiết ôn tập) ta lựa chọn một số nội dung bổ sung cho học sinh dưới dạng bài tập, luyện tập có gợi ý của giáo viên.

          3.2.1.1. Rèn luyện kỹ năng lập CTHH 

Yêu cầu học sinh nắm vững và vận dụng thành thạo quy tắc hóa trị từ đó biết cách lập CTHH của các chất là cơ sở cơ bản để viết PTHH.

     3.2.1.2. Rèn luyện kỹ năng lập PTHH 

 Lập PTHH là yếu tố tiên quyết để giải bài toán tính theo PTHH, chỉ có thể học tốt khi học sinh có kỹ năng lập PTHH một cách thành thạo.
Kiến thức sách giáo khoa mới cho học sinh biết sơ lược một số sơ đồ phản ứng và các bước lập PTHH (ba bước) song còn đơn giản, đặc biệt là cách cân bằng PTHH (chọn hệ số) vì vậy trước hết nên cho HS nắm vững và rèn luỵên  kỹ năng chọn hệ số thật thành thạo.

 Có thể lựa chọn bổ sung 3 phương pháp sau đây cho học sinh:
Ví dụ: cân bằng PTHH theo sơ đồ sau :

                                              Al + O2   ---> Al2O3

       Phương pháp 1: Tìm BSCNN cho số nguyên tử (của các nguyên tố có số nguyên tử chưa bằng nhau)

     Trong sơ đồ phản ứng trên có nguyên tố O2 có số nguyên tử chưa bằng nhau, ở đây là 2 (ở O2) và 3 (ở Al2O3) .

Ta có BSCNN (2, 3) = 6

Chọn hệ số cho số nguyên tử O bằng BSCNN theo thứ tự

Al +  O2   - - ->  Al2O3
       (2)        (1)

Chọn hệ số cho các nguyên tố còn lại (ở đây là Al hệ số 4)

     Ta có :      4Al  +  3O2                  2Al2O3
                       (3)     (2)                     (1)                     

       (con số trong ( ) chỉ thứ tự chọn hệ số)

          Phương pháp 2: phương pháp chẵn lẻ (lưu ý cho HS: PP này thường được sử dụng khi trong phản ứng có sự tham gia của các nguyên tố như: O2, H2, Cl2, Br2, F2, I2).

           Nếu  bên trái và bên phải mũi tên có số nguyên tử của một nguyên tố nào đó không  bằng nhau mà lại có một bên có số nguyên tử chẵn một bên lẻ (ở đây là O).
          Ta lập luận như sau: Muốn có số nguyên tử hai vế bằng nhau thì buộc cả hai vế phải có số nguyên tử đều chẵn, ta phải chon hệ số chẵn là 2, 4, 6… cho các CTHH chứa các nguyên tố có số nguyên tử lẻ.

           Trường hợp ở PƯHH trên: O ở vế trái có số nguyên tử luôn luôn chẵn nên ta phải chọ hệ số cho vế phải của Al2O3 có hệ số chẵn, ví dụ: 2, từ đó tiếp tục chọn các hệ số còn lại, cụ thể:

                         4Al  +  3O2                  2Al2O3
                           (3)       (2)                     (1)     

      Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều nguyên tố có chỉ số lẻ cần phải làm chẵn thì sẽ ưu tiên làm chẵn cho nguyên tố có chỉ số lẻ cao hơn.
      Phương pháp 3: Phương pháp logic toán học:  

Chọn một công thức hóa học có liên quan nhiều đến các CTHH khác và cho nó một hệ số đơn giản nhất (có thể  là 1), dựa vào phép suy luận logic để xác định các hệ số khác, nếu các hệ số là phân số thì ta quy đồng và khử mẫu số. 
Ở ví dụ trên: ta chọn Al2O3 có liên quan nhiều nhất, cho hệ số đơn giản nhất là 1 

Lập luận: để có số nguyên tử O ở vế trái là 3 thì hệ số O2 phải là 
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       Để có số nguyên tử Al ở vế trái là 2 thì hệ số Al phải là 2

ta có :    2Al  +  
[image: image2.wmf]2
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 O2                  Al2O3   

       Để khử mẫu số ta quy đồng và nhân hai vế với 2:

     Ta được :      4Al  +  3O2                  2Al2O3
     Ví dụ 2 : chọn hệ số để được PTHH theo sơ đồ sau (chọn PP3):

FeS2    + O2    - - ->  Fe2O3   + SO2 

các CTHH có nhiều liên quan là: FeS2, Fe2O3 và SO2
ta có thể chọn một trong ba công thức trên đều được, giả sử ta chọn FeS2
Ta cho FeS2  hệ số 1 thì :


Để cân bằng Fe ta phải chọn hệ số 
[image: image3.wmf]2
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 cho Fe2O3

Để cân bằng S ta phải chọn hệ số 2 cho SO2

Để xác định hệ số O2 ta phải tính tổng số O ở vế phải :

 3.
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  + 2.2  = 
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     Vậy hệ số O2  phải là 
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Lúc này ta đã cân bằng về toán học :

1FeS2    + 
[image: image7.wmf]4
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O2    - - -> 
[image: image8.wmf]2
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  Fe2O3   + 2SO2  

  (1 )           (4)                (2)              (3)

Ta chỉ việc khử mẫu số 

              4FeS2    + 11O2                2Fe2O3   + 8SO2 

Giả sử chọn Fe2O3 cho hệ số đơn giản là 1 thì:
           Để cân bằng  Fe ta phải chọn hệ số 2 cho FeS2

 Để cân bằng S ta phảI chọn hệ số 4 cho SO2

 Để xác định hệ số O2 ta phải tính tổng số O ở vế phải : 3.1 + 4.2 =11

Vậy hệ số của O2  là   
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          Ta được  2FeS2    + 
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O2    - - -> Fe2O3   + 4SO2  

                           (2)           (4)               (1)           (3)

          Đến đây ta chỉ việc nhân các hệ số với 2 là được :


              4FeS2    + 11O2                2Fe2O3   + 8SO2 

           Nếu chọn SO2 ta cũng làm tương tự như trên

Song song với kĩ năng lập PTHH, GV cần lưu ý thêm cho HS cách xác định tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất và các cặp chất trong PTHH vì đây là cơ sở để HS xác định tỉ lệ và so sánh số mol các chất trong phản ứng khi làm bài toán tính theo PTHH.
3.2.1.3. Kiến thức về lập sơ đồ phản ứng

HS thường lúng túng khi lập sơ đồ phản ứng, ta phải rèn luyện cho HS kỹ năng này bằng cách hệ thống một số hình thức và phương pháp xác định:


 Dựa vào đầu bài toán:  thông thường đầu bài cho biết chất tham gia, chất tạo thành, HS đọc kỹ xác định và viết chính xác CTHH các chất này thì sẽ viết được sơ đồ phản ứng. 


 Dựa vào tính chất hóa học của các chất: ở lớp 8 đã được học về tính chất hóa học của một số chất (Oxi, hiđro, nước), yêu cầu HS phải nắm vững tính chất của chúng để viết chính xác sơ đồ phản ứng.
Dựa vào loại phản ứng và suy luận:

Ở lớp 8 HS được học các loại phản ứng: Hóa hợp, phân hủy, phản ứng thế. Khi đã xác định được loại phản ứng thì suy luận ra các chất sản phẩm.
Ví dụ : Khi lập sơ đồ phản ứng hóa hợp (đặc biệt là ôxi hóa hợp với một nguyên tố khác), HS  xác định được phản ứng phải tạo thành một chất (gồm các nguyên tố thành phần ở các chất tham gia, dựa vào cách lập CTHH để viết đúng CTHH, chẳng hạn khi cho ôxi tác dụng với kim loại (đốt cháy, hóa hợp, để ngoài không khí bị tác dụng ...) thì sản phẩm thường phải là ôxit kim loại:  

Cụ thể khi đốt các kim loại Al, Mg, Zn, Fe ... ta thu được các oxit: Al2O3, MgO, ZnO, Fe3O4 ...
Ngoài những yêu cầu trên, thì một lí do khiến HS không viết được sơ đồ
phản ứng chính là do không nhớ được tên gọi và công thức hóa học của các chất. Để HS có thể nhớ dễ dàng và phân biệt được tên gọi, CTHH của các chất tôi hướng dẫn và yêu cầu HS kẻ bảng có ghi tên các chất và CTHH tương ứng, mỗi khi gặp chất mới thì cập nhật tên gọi và CTHH vào bảng để ghi nhớ (giống như bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học), thường xuyên kiểm tra sự cập nhật của HS, có sự nhận xét, đánh giá để kích thích và phát huy tinh thần học tập của HS. Trong phần ghi chú của bảng GV có thể cung cấp thêm thông tin về phân loại chất để phục vụ cho nội dung của học kì II khi tìm hiểu về CTHH, tên gọi của oxit, bazơ, muối, axit.
VD: 
	STT
	Tên gọi
	CTHH
	Ghi chú

	1
	Axit clohiđric
	HCl
	Axit

	2
	Natri hiđroxit
	NaOH
	Bazơ

	3
	Natri sunfat
	Na2SO4
	Muối

	4
	Nhôm oxit
	Al2O3
	Oxit

	.....
	......................
	.................
	..............


Những kiến thức này HS được cung cấp dần trong chương trình lớp 8 và giáo viên cần chú ý rèn luyện  củng cố để các em có được kỹ năng viết thành thạo các sơ đồ phản ứng, từ đó lập được PTHH. 

3.2.1.4. Rèn luyện kỹ năng giải bài toán tính theo PTHH
Cần củng cố và bổ sung một số kiến thức để HS nắm vững từ đó rèn luyện được kỹ năng.
 Trước hết cần xác định rõ các bước tiến hành để giải một bài toán, hiện nay trong SGK đã thể hiện ba bước, theo tôi nên xây dựng thành ba bước chính như sau:
Bước 1: Đọc và tóm tắt đầu bài (xác định các chất tham gia, chất tạo thành xác định điều kiện đầu bài: đã cho biết chất nào, cần tìm chất nào? Đổi từ đơn vị khối lượng (g) hoặc thể tích (l, ml) ra số mol) từ đó lập PTHH.


Đây là bước quan trọng nhất, HS cần được rèn luyện thành kỹ năng (Kết
hợp các kiến thức đã nêu ở mục 1).
Cần chú ý viết đúng và đủ các PTHH của mỗi phản ứng xảy ra, tóm tắt những điều đã biết, cần tìm ghi bằng kí hiệu: khối lượng (m), số mol (n), thể tích (V) ghi rõ CTHH các chất phía dưới kí hiệu, ghi rõ đơn vị, nên hình thành thói quen cho học sinh (ghi vào một vị trí xác định trong bài làm).

Ví dụ với bài tập: Bỏ miếng kim loại nhôm vào dung dịch có chứa 0,4 mol axit HCl, khi nhôm phản ứng hết thu dược 2,24l khí hiđro (đktc), hãy tìm khối lượng nhôm đã phản ứng. 
Ta có thể tóm tắt như sau:
nHCl =0,4 mol                      - xác định chất tham gia : HCl , Al 
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mAl = ?
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Bước 2 : Từ hệ số của PTHH và số mol bài ra ta đặt tỷ lệ thức:

                                 a---------------------- b

a'............................. x    hay a/a' = b/x

-> x= b.
[image: image14.wmf]a
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           Từ đó tìm được số mol của chất cần tìm

Bước 3: Kết luận

Bài tập tính theo PTHH ở lớp 8 có thể phân thành 3 loại cơ bản như sau:

3.2.1.4.1. Bài toán cơ bản đơn: là loại bài toán chỉ có 1 phản ứng  xảy ra, đầu bài cho biết lượng một chất và yêu cầu phải tính lượng những chất khác trong  phản ứng. Đây là dạng cơ bản và đơn giản nhất, yêu cầu 75- 80% HS phải tính được thành thạo.

Cách giải: Áp dụng 3 bước giải cơ bản:

 Yêu cầu: thành thục, tính nhanh, chính xác  (có kỹ năng tính toán, biết giản ước các đơn vị).
3.2.1.4.2. Bài toán cơ bản kép:  yêu cầu tính lượng một chất tham gia hoặc tạo thành trong hai hoặc nhiều phản ứng.

Yêu cầu: Phải xác định đầy đủ các phản ứng và lập đúng các PTHH. 


   Giải thành thạo bài toán cơ bản đơn, áp dụng giải theo từng PTHH.

Ví dụ 2: Khử 200g hỗn hợp Đồng (II) oxit và sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro cần dùng biết rằng trong hỗn hợp CuO chiếm 20 % về khối lượng.

Yêu cầu HS phải phân tích kĩ đầu bài, viết đúng hai PTHH, tính toán chính xác .
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HS phân tích và tìm ra cách giải bằng cách tính 
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  (từ giả thiết mCuO = 20%)  sau đó cộng lại (Tính theo số mol sau đó tính thể tích).

Ví dụ 3: Đốt cháy 50g hỗn hợp khí hiđro và khí metan CH4. Biết rằng trong hỗn hợp khí hiđro chiểm 20% về khối lượng. Tính thể tích không khí đã dùng cho phản ứng và khối lượng nước tạo thành biết oxi chiếm 
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 về thể tích KK.

TT                                                                        PTHH:
mhh  = 50g                                                   2H2   + O2                     2H2O

Vkk = ?                                                       2mol    1mol                  2mol
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Yêu cầu HS phân tích và xác định bài toán gồm 2PTHH, muốn tính 
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 (từ đó suy ra VKK) cần tính 
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 ở từng phản ứng, sau đó cộng lại (tính theo số mol), khối lượng nước cũng tính tương tự .

Nếu bài toán có nhiều PTHH ta cũng yêu cầu HS xác định tương tự.
3.2.1.4.3. Bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham gia phản ứng và yêu cầu tính lượng chất tạo thành 

Yêu cầu HS nắm được kiến thức cơ bản: trong hai chất tham gia phản ứng sẽ có 1 chất phản ứng hết chất còn lại có thể hết hoặc dư. Lượng chất tạo thành được tính theo lượng chất nào phản ứng hết.


Có nhiều cách xác định chất nào phản ứng hết, ta có thể hướng dẫn và bổ sung kiến thức cho HS, tuy nhiên nên giới thiệu 2 phương pháp phổ biến sau đây:

PP1: có PTHH tổng quát : 

                                                            A   + B                  C   + D

Theo PTHH ta có tỷ lệ số mol :           nA : nB    = ....    = 1  : b

Theo đầu bài thì :                                nA : nB    = ....    = 1  : b'  ( rút gọn về đv)

Ta so sánh b và b'(nB)


-   Nếu      b' < b   thì chất B phản ứng hết 


- Nếu        b  > b' thì B là chất còn dư tức là A phản ứng hết

PP 2 :                                                   A   + B                  C   + D

Theo PTHH :                                        nA      nB

Theo đầu bài thì:                                  n'A     n'B
Ta lập tỉ số : n'A / nA   (1)    và    n'B/nB   (2)    so sánh giá trị (1) & (2), nếu :

(1) < (2) thì A hết, B dư, nếu (1) > (2) thì A dư  B hết 

Ví dụ: Lấy vào bình 5,6 lít khí ôxi và 5,6 lít khí hiđro (đktc) để tổng hợp nước. Tính khối lượng nước thu được.
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           Xác định chất nào phản ứng hết như sau:

          Cách 1: theo PTHH: 
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H

n

 : 
[image: image30.wmf]2

O

n

= 2 : 1 = 1 : 0,5


       theo bài ra: 
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          Só sánh 1 (b') và 0,5 (b) ta thấy 1> 0,5 tức b' > b vậy B dư tức O2 dư suy ra H2 phản ứng hết.


Cách 2: theo PTHH  : 
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theo bài ra : 
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3.2.2. Lựa chọn phương pháp
       - Khi đã xác định được nội dung kiến thức để rèn luyện kỹ năng cho HS ta cần căn cứ vào thời gian và lựa chọn phương pháp phù hợp để đạt hiệu quả cao. 
       - Thông thường nên vận dụng PP tích cực hóa học sinh trong việc rút ra kiến thức mới bằng cách hướng dẫn HS giải bài tập và rút ra kiến thức tổng quát, sau đó kiểm tra kiến thức, từ tổng quát giải các bài tập cụ thể.

       - Đặc biệt đối với đối tượng HS khá có thể cho các em tự đặt ra các dữ kiện của bài toán theo từng dạng tương tự (tập ra đề bài). Theo kinh nghiệm bản thân HS chỉ thực sự nắm vững kiến thức khi có thể tự ra được các bài tập tương tự.

        - Chúng ta có thể thể hiện qua ba dạng bài sau đây:

         3.2.2.1. Đưa nội dung rèn luyện khi dạy bài mới
          - Giáo viên gợi ý HS rút ra phương pháp lập PTHH dạng cơ bản.
          - Đưa một số bài tập luyện tập vào phần củng cố (cụ thể trong các bài: Định luật bảo toàn khối lượng, bài phương trình hóa học, bài tính theo PTHH). 
           Tuy nhiên vì thời gian trong tiết học là hạn chế nên giáo viên chỉ chọn những nội dung phù hợp, chủ yếu hướng dẫn HS cách làm, các bước cơ bản. Ví dụ: đối với bài tính theo PTHH thì HS phải nắm được ba bước giải thành thạo.

          3.2.2.2.  Đưa nội dung kiến thức trong các bài luyện tập, ôn tập
          Với những nội dung lựa chọn đã nêu ở phần 1 làm thế nào truyền thụ cho HS? Ta nên dành nội dung cơ bản cho các tiết luyện tập.

          Cần thiết kế các tiết luyện tập sao cho HS được thực hành nhiều nhất, biết vận dụng các phương pháp lập PTHH, các dạng bài tập cơ bản để giải các bài tập cụ thể theo từng đối tượng HS, từ đó tổng kết rút ra các bước giải và kỹ năng giải, tự ra một số đề bài tương tự (với HS khá, giỏi).
            3.2.2.3. Lồng ghép các nội dung kiến thức đã lựa chọn trong các bước củng cố hoặc rèn luyện HS thực hành, kiểm tra kiến thức ở tất cả các bài giảng có liên quan đến PTHH
Đây là biện pháp quan trọng thường xuyên trong việc rèn luyện kỹ năng cho HS. Vì thời gian sử dụng rất ít nên ta lựa chọn những bài tập điển hình, ra thêm bài tập về nhà cho HS theo các dạng đã lựa chọn.
 4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại: 
Với các giải pháp đã nêu kết quả thu được như sau:
a. Hiệu quả kinh tế: 
          + Ít tốn kém về kinh tế, hoàn toàn có thể tận dụng cơ sở vật chất mà nhà trường hiện tại đang có.

         + HS không mất thời gian học đi học lại kiến thức, có nhiều thời gian làm bài tập, khắc sâu bài học. 

b. Hiệu quả kĩ thuật: 
          + HS đã vận dụng giải được bài tập tính theo phương trình hóa học thuộc kiến thức lớp 8 một cách thành thạo. 
+ Hình thành cho học sinh kỹ năng giải bài tập hoá học theo phương trình hóa học đã giúp các em có kỹ năng giải cũng như nhận dạng bài toán.            

          + Giáo viên vận dụng PP tích cực hóa học sinh trong việc rút ra kiến thức mới bằng cách hướng dẫn HS giải bài tập và rút ra kiến thức tổng quát, sau đó kiểm tra kiến thức, từ tổng quát giải các bài tập cụ thể.

         + Giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác giảng dạy, làm chủ được kiến thức trong quá trình giảng dạy.

        + Tiết kiệm được thời gian ôn tập dạng bài toán tính theo phương trình hóa học.

c. Hiệu quả về mặt xã hội:

         + Giúp HS tự tin, không còn tâm lý ngại học môn Hóa.
+ Hs tự giác, độc lập làm bài, phát huy tính tích cực, sáng tạo.

 
+ Nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng bộ môn Hóa học.

Kết quả cụ thể khi khảo sát kết quả đối với HS lớp 8A tại Trường TH&THCS Mồ Sì San năm học 2018-2019 như sau:

Trước khi chưa áp dụng sáng kiến: 

	Tổng số HS
	Mức độ bài tập
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	1
	2
	8,3%
	6
	25%
	14
	58,4%
	2
	8,3%
	
	

	24
	2
	1
	4,1%
	4
	16,7%
	10
	41,7%
	6
	25%
	3
	12,5%

	24
	3
	0
	0%
	3
	12,5%
	12
	50%
	5
	20,8%
	4
	16,7%



Sau khi áp dụng sáng kiến: 

	Tổng số HS
	Mức độ bài tập
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	1
	4
	16,7%
	8
	33,3%
	10
	41,7%
	2
	8,3%
	
	

	24
	2
	2
	8,3%
	8
	33,3%
	9
	37,6 %
	5
	20,8%
	
	

	24
	3
	2
	8,3%
	7
	29,2%
	11
	45,8%
	4
	16,7%
	
	


Như vậy sáng kiến mà tôi đưa ra phần nào có hiệu quả và đã nâng dần chất lượng giáo dục phù hợp với định hướng đổi mới hiện nay.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Sáng kiến kinh nghiệm là định hướng giúp học sinh vùng đặc biệt khó khăn giải bài tập tính theo phương trình hóa học. Giúp các thầy cô tìm ra một phương pháp thích hợp nhất cho đối tượng học sinh vùng miền, do đó sáng kiến có khả năng ứng dụng cho các trường THCS trong toàn huyện nhất là các trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Sáng kiến trước hết sẽ là tư liệu tham khảo trong giảng dạy của giáo viên và trong học tập của học sinh Trường TH&THCS Mồ Sì San, giúp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Hóa học nói riêng và chất lượng dạy và học của đơn vị nhà trường nói chung. Sáng kiến có thể trở thành tư liệu để giáo viên tham khảo và ứng dụng vào dạy học hóa học trong các trường THCS có điều kiện tương tự tại huyện Phong Thổ.

Khả năng phát triển của sáng kiến có thể áp dụng để giảng dạy với đối 
tượng học sinh ở vùng khó khăn, để đưa phong trào giáo dục của huyện ngày
 một đi lên.

Phạm vi áp dụng: Học sinh lớp 8A trường TH&THCS Mồ Sì San.

          Đối tượng áp dụng“Một số giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài toán tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8A tại trường TH&THCS Mồ Sì San”.
  6. Các thông tin cần được bảo mật: 

Không.

  7. Kiến nghị, đề xuất: 

*Kiến nghị đối với Phòng giáo dục và đào tạo:

- Thường xuyên có những lớp bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm giảng dạy đối với đội ngũ giáo viên vùng ngoài và giáo viên cốt cán. 

*Kiến nghị đối với nhà trường:

- Có những chủ trương, biện pháp cụ thể động viên những giáo viên ứng dụng những cách dạy sáng tạo, nâng cao chất lượng giờ dạy.
- Có thêm nhiều đầu sách tham khảo tạo điều kiện để giáo viên, học sinh sử dụng.
*Đối với giáo viên:

         - Cần chú trọng đến việc tự trau dồi, rèn luyện vốn kiến thức cho bản thân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với mọi học sinh, đối với công tác mà mình được đảm nhận.
        - Tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới. Từ đó biết chọn lọc những nội dung phù hợp với đối tượng học sinh của mình.

        - Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên môn để thống nhất xây dựng các nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học. 
8. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ sách giáo khoa, sách bài tập và sách giáo viên Hóa THCS lớp 8.
2. Các sách bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
3. Chuyeân ñeà “ Boài döôõng giaûng daïy hoïc sinh yeáu keùm moân Hoùa hoïc” – Sôû GD&ÑT Taây Ninh do Traàn Vieät Hoaøi bieân soaïn.
4. Các tài liệu trên mạng internet của đồng nghiệp.
Trên đây là nội dung, hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm do chính tôi thực hiện không sao chép hoặc vi phạm bản quyền./.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

( Kí tên, đóng dấu)

            Nguyễn Thị Lan Hương


	         TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

                          ( Ký tên )

...............................................................
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